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CHỈ TIÊU 
SỐ DỰ 

TOÁN 
 

THỰC HIỆN 

 

Tỷ lệ % 

 
A 

 
TỔNG THU NGÂN SÁCH NĂM 

 
12.843.384.771 

 
10.235.519.358 

 
79,69% 

I CÁC KHOẢN THU HƯỞNG 100% 124.000.000 1.476.751.691 1190,93% 

   1   Thu phí, lệ phí  17.000.000 16.933.400 99,61% 

   2   Thu từ quỹ đất công ích và quỹ đất công       75.000.000    151.930.760  202,57% 

   3  Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp       

   4  Thu phạt, tịch thu theo quy định                     -          6.650.000    

   5  Đóng góp của nhân dân theo quy định       

   6  

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá 

nhân       

   7  Thu kết dư ngân sách năm trước       

   8  Thu khác  
          

32.000.000    1.471.724.931  4599,14% 

 II  
 CÁC KHOẢN THU HƯỞNG THEO TỶ 

LỆ %   3.196.200.000    462.888.164  14,48% 

    1   Các khoản thu phân chia      196.200.000    353.508.537  180,18% 

 1.1   Thuế thu nhập cá nhân        38.400.000      85.396.023  222,39% 

 1.2   Thuế đất phi nông nghiệp  21.000.000     34.999.890  166,67% 

 1.3   Thuế môn bài từ cá nhân hộ kinh doanh       10.000.000        8.200.000  82,00% 

 1.4   Lệ phí trước bạ nhà, đất        50.000.000      42.391.536  84,78% 

 1.5   Thuế giá trị gia tăng       76.800.000    182.521.088  237,66% 

    2  
 Các khoản thu phân chia theo quy định 

của tỉnh   3.000.000.000    109.379.627  3,65% 

 2.1   Thu tiền sử dụng đất  
    

3.000.000.000       109.379.627  3,65% 

 -   Đất được nhà nước giao ( Xã 15%)  
    

3.000.000.000         46.355.627  1,55% 

 -  

 Đất được nhà nước công nhận quyền sử 

dụng đất                      -        63.024.000    



2 

 

III THU CHUYỂN NGUỒN 4.628.877.771    4.628.877.771  100,00% 

IV THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 10.137.159.000 10.137.159.000 100,00% 

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 
    

4.687.852.000    4.687.852.000  100,00% 
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Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp 

trên 5.449.307.000 5.449.307.000 100,00% 
 


